
 

UBND QUẬN BÌNH THẠNH 
TRƯỜNG TH THẠNH MỸ TÂY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:   18 /BC-TMT 

 
Bình Thạnh, ngày  16   tháng  6  năm 2023 

 
BÁO CÁO 

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 
(từ 01/07/2022 đến 30/6/2023) 

 
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN 

- Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cập pháp luật của người dân”; 

- Công văn số 292/GDĐT ngày 12/9/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về 
việc hướng dẫn thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam 9-11” năm 2022; 

- Kế hoạch số 287/KH-UBND-TP ngày 30/12/2022 của Uỷ ban nhân dân 
quận Bình Thạnh về triển khai phổ biến công tác giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ 
sở và xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Bình Thạnh 
năm 2023; 

- Kế hoạch số 05/KH-GDĐT ngày 03/02/2023 của Phòng Giáo dục và Đào 
tạo về kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở 
và xây dựng đơn vị trường học đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong lĩnh vực Giáo 
dục và Đào tạo năm 2023; 

- Kế hoạch số 80/KH-UBND-TP ngày 30/3/2023 của Uỷ ban nhân dân quận 
Bình Thạnh về “Tăng cường năng lực tiếp cập pháp luật của người dân”; 

- Kế hoạch số 17/KH-GDĐT ngày 06/4/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo 
về kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cập pháp luật của cán bộ, 
giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh” tại các cơ sở giáo dục giai đoạn 
2023-2030 trên địa bàn quận Bình Thạnh; 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
Trong từ 01/7/2022 đến 30/6/2023, trường Tiểu học Thạnh Mỹ Tây đã tổ 

chức 04 cuộc PB GDPL với 3304 lượt người tham dự (Cán bộ quản lý, giáo viên, 
học sinh, phụ huynh học sinh); tổ chức  02 cuộc tập huấn với  68 lượt người tham 
dự (Cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh); có.....cuộc/ hội thi với ................. lượt 
thí sinh; ............... cuộc tọa đàm với .....................lượt người tham dự (Cán bộ quản 
lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh); .................. cuộc biểu diễn tiểu phẩm 
tại các cơ sở giáo dục với .................. người tham dự; biên soạn và phát hành 
............ tài liệu, .............. tờ gấp (gồm.....................), cụ thể:  

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
a) Tự tổ chức phổ biến 

STT Nội dung phổ biến Thời gian Số cuộc Số Báo Kinh phí 
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và địa 
điểm 

lượng 
người 

dự 

cáo 
viên 

(ngàn đồng) 
Ngân 
sách 

XHH 

1 

Tuyên truyền, phát động 
tuần lễ học tập suốt đời với 
chủ đề :Thúc đẩy chuyển đổi 
số phục vụ học tập suốt đời 
sau đại dịch Covid-19 

10/10/2022, 
tại sân 
trường 

 

1 

826 
người – 
CB, GV, 
NV, HS, 
PHHS 

Hiệu 
truởng, 
GVCN 

  

2 
Tuyên truyền ngày Pháp luật 
nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam 

07/11/2022, 
tại sân 
trường 

 

1 

826 
người – 
CB, GV, 
NV, HS 

Hiệu 
truởng, 
GVCN 

  

Tổng cộng 

2 1652 
người-

CB, 
GV, 

NV, HS 

x  

 

b) Tự tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị tổ chức phổ biến:  
 

STT Nội dung phổ biến 
Thời gian 

và địa 
điểm 

Số cuộc 

Số 
lượng 
người 

dự 

Báo 
cáo 
viên 

Kinh phí 
(ngàn đồng) 
Ngân 
sách 

XHH 

1 Tuyên truyền phòng tránh xâm 
hại và bắt cóc trẻ em 

27/02/2023, 
tại sân 
trường 

 

1 

826 
người- 

CB, GV, 
NV, HS 

Phối 
hợp 

Trung 
tâm 
GD 
Kỹ 

năng 
sống 

GAIA 

  

2 

Tuyên truyền Luật mua bán 
người, Chuyên đề “ Phòng, 
chống ma tuý, bắt cóc trẻ em 
và Phòng, chống tai nạn thương 
tích” 

03/04/2023, 
tại sân 
trường 

 

1 

826 
người- 

CB, GV, 
NV, HS 

Thạc sĩ 
Đinh Thị 

Thu 
Trang- 
Nguyên 

Phó khoa 
Dân vận 
và công 
tác xã 

hội Học 
viện cán 

bộ 
Thành 
phố Hồ 

Chí 
Minh 

  

 
 

2. Tổ chức Hội thi 
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STT Nội dung phổ 
biến 

Thời 
gian 

và địa 
điểm 

Hình 
thức 

(ghi cụ 
thể) 

Số đội Số thí 
sinh 

Người 
dự 

Kinh phí (ngàn 
đồng) 

Ghi chú 
(đơn vị 

phối 
hợp) 

Ngân 
sách 

XHH 

      

    

Tổng cộng        
3. Tổ chức tọa đàm 

STT Nội dung phổ biến 
Thời 

gian và 
địa điểm 

Số lượng 
người dự 

Kinh phí (ngàn 
đồng) Ghi chú 

(đơn vị 
phối hợp) Ngân 

sách 
XHH 

    

   

Tổng cộng     
4. Tổ chức biểu diễn tiểu phẩm, chiếu phim 

STT Nội dung phổ biến 
Thời gian 

và địa 
điểm 

Số lượng 
người dự 

Kinh phí (ngàn 
đồng) Ghi chú 

(đơn vị 
phối hợp) Ngân 

sách 
XHH 

    
   

Tổng cộng     
5. Công tác biên soạn tài liệu tuyên truyền 
a) Biên soạn tài liệu 

STT Nội dung  Số lượng phát 
hành 

Kinh phí (ngàn đồng) 
Ngân sách XHH 

   
  

Tổng cộng   
 
b) Biên soạn tờ gấp 

STT Nội dung  Số lượng 
phát hành 

Kinh phí (ngàn đồng) 
Ngân sách XHH 

   
  

Tổng cộng … x 
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6. Tổ chức tập huấn 

      
 

 Ngân 
sách 

XHH 

         
         

Tổng cộng       
 
7. Công tác thực hiện Tủ sách pháp luật pháp luật điện tử theo Quyết định 

số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản 
lý, khai thác Tủ sách pháp luật  

- Công tác triển khai thực hiện (cơ sở vật chất: bàn ghế, máy vi tính với cấu hình đủ 
để truy cập, nối mạng Internet. 

Nhà trường có 04 bộ bàn ghế, 01 máy tính bàn với cấu hình đủ để truy cập, kết nối 
mạng Internet.  

- Đánh giá hiệu quả thực hiện mô hình tủ sách pháp luật điện tử đã áp dụng và thực 
hiện từ 5 năm. Kết quả:  

Kinh phí: 2.223.600 đ/1 năm. 
 Số lượng người truy cứu: 1440 người/6 tháng. 
Chất lượng đường truyền: Tốt. 
 
8. Công tác khác  
a) Phát thanh 

STT Nội dung  Số cuộc Số phút Kinh phí (ngàn đồng) 
Ngân sách XHH 

   
   

Tổng cộng  … x 
b) Panô 

STT Nội dung  Số lượng  Kinh phí (ngàn đồng) 
Ngân sách XHH 

   
  

Tổng cộng  … x 
c) Khẩu hiệu 

STT Nội dung  Số lượng  Kinh phí (ngàn đồng) 
Ngân sách XHH 

   
  

Tổng cộng    
 

d) Các nội dung khác: Không có 
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III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH VÀ CÁC CUỘC 
VẬN ĐỘNG 

1. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng; thực 
hiện Đề án“Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giai đoạn 2015-2018 đến 
năm 2023” trên địa bàn quận Bình Thạnh  

- Số lượng tin/bài đăng trên Bản tin Gia Định: ... 
- Số lượng tin/bài đăng trên Cổng thông tin điện tử quận: ... 
- Số lượng tin/bài đăng trên Cổng thông tin thành phố (ngành dọc): ... 
- Số lượng tin/bài đăng trên thông tin khác như cổng thông tin, facebook, zalo 

và các mạng xã hội khác …: ... 
2. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; thực hiện Đề án “Nâng 

cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 
2023  

 

STT Nội dung  Thời gian và 
địa điểm 

Số 
cuộc 

Số lượng 
người dự 

Báo cáo 
viên 

Kinh phí (ngàn đồng) 
Ngân sách XHH 

      
  

Tổng cộng      
 

3. Việc xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện Đề án “Xã 
hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý 

 

STT Nội dung  Thời gian và 
địa điểm 

Số 
cuộc 

Số lượng 
người dự 

Báo cáo 
viên 

Kinh phí (ngàn đồng) 
Ngân sách XHH 

      
  

Tổng cộng      

4. Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn 
trọng điểm về vi phạm pháp luật” đến năm 2023, đơn vị đã tổ chức thực hiện gồm 

STT Nội dung phổ biến Thời gian 
và địa điểm 

Số 
cuộc 

Số lượng 
người dự 

Báo cáo 
viên 

Kinh phí (ngàn đồng) 
Ngân sách XHH 

      
  

Tổng cộng      

5. Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân 
dân về nội dung Công ước quốc tế chống tra tấn và các hình thức đối xử tàn bạo, vô 
nhân đạo đối với con người và pháp luật Việt Nam về lĩnh vực có liên quan”. 

 

STT Nội dung phổ 
biến 

Thời gian và 
địa điểm 

Số 
cuộc 

Số lượng 
người dự 

Báo cáo 
viên 

Kinh phí (ngàn đồng) 
Ngân sách XHH 
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Tổng cộng      

6. Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý 
thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2021-2025” đến năm 2023  

STT Nội dung Thời gian 
và địa điểm 

Hình 
thức 

Số 
cuộc 

Số lượng 
người dự 

Kinh phí 
(ngàn 
đồng) 

Đơn vị 
hỗ trợ 

kinh phí 
        

Tổng cộng     

7. Đề án ““Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành 
hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành 
chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, 
lang thang, cơ nhỡ… 

STT Nội dung Thời gian 
và địa điểm 

Hình 
thức 

Số 
cuộc 

Số lượng 
người dự 

Kinh phí 
(ngàn 
đồng) 

Đơn vị 
hỗ trợ 

kinh phí 
        

Tổng cộng     

8. Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng 
lao động trong các loại hình doanh nghiệp” đến năm 2023 

STT Nội dung Thời gian 
và địa điểm 

Hình 
thức 

Số 
cuộc 

Số lượng 
người dự 

Kinh phí 
(ngàn 
đồng) 

Đơn vị 
hỗ trợ 

kinh phí 
        

Tổng cộng     

 9. Đề án “Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ hoạt động khởi 
nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế” 
năm 2023. 

STT Nội dung Thời gian 
và địa điểm 

Hình 
thức 

Số 
cuộc 

Số lượng 
người dự 

Kinh phí 
(ngàn 
đồng) 

Đơn vị 
hỗ trợ 

kinh phí 
        

Tổng cộng     
 
IV. KẾT QUẢ TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT 
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của UBND quận về triển khai thực hiện “Ngày 

pháp luật” và đánh giá nhận xét kết quả tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật Nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 9/11” năm 2022 

 

STT Nội dung phổ biến 
Thời gian 

và địa 
điểm 

Số 
cuộc 

Số lượng 
người dự 

Báo 
cáo 
viên 

Kinh phí (ngàn 
đồng) 

Ngân 
sách 

XHH 
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1 Sống và làm việc theo 
hiến pháp và pháp luật 

Treo băng 
rôn trước 

cổng 
trường từ 

ngày 
01/10/2022 
đến ngày 

30/11/2022 

1 

833 
người – 
CB, GV, 
NV, HS, 
PHHS 

Hiệu 
trưởng, 
GVCN 

800.000 
đồng 

 

Tổng cộng 1 833  x   

* Đánh giá, nhận xét: Nhà trường thực hiện tổ chức tuyên truyền Ngày pháp 
luật nghiêm túc theo quy định của các cấp lãnh đạo. 

 
V. KINH PHÍ TỔ CHỨC PHỔ BIẾN 
Tổng số kinh phí: 800.000  đồng, trong đó  
- Kinh phí từ ngân sách của đơn vị: 800.000.đồng. 
- Kinh phí vận động xã hội hóa: 0 đồng. 
VI. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 
* Thuận lợi: 
- Đội ngũ CB - GV - CNV đoàn kết nhất trí trong công tác, có tinh thần trách 

nhiệm cao, nhiệt tình trong mọi hoạt động được phân công.  
- Có sự phối hợp tốt giữa Nhà trường - Gia đình - Xã hội tạo được sự chuyển 

biến mạnh mẽ trong nhà trường, có hiệu quả cao trong việc nâng cao chất lượng 
giáo dục chính trị tư tưởng trong CB.GV.CNV,  học sinh và cha mẹ học sinh. 

* Khó khăn: Không có. 
 

2. Đánh giá kết quả việc PB GDPL tại đơn vị: 
 
- Qua phổ biến, tuyên truyền công tác giáo dục pháp luật tại đơn vị, tập thể 

sư phạm  trường Tiểu học Thạnh Mỹ Tây nhận thức về chính trị, tư tưởng ngày 
càng được nâng cao, đã tích lũy được thêm hiểu biết kiến thức về chính trị, pháp 
luật, qua đó nâng cao được trách nhiệm của mình trong công tác, trong cuộc sống 
hàng ngày.  

- Thông qua tuyên truyền nâng cao ý thức về giáo dục pháp luật,  tập thể sư 
phạm đã phấn đấu không ngừng rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- 100% cán bộ-giáo viên-công nhân viên chấp hành tốt chủ trương, chính 
sách của Đảng,  pháp luật của Nhà nước, không có trường hợp nào vi phạm.  

- 100% học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường, không có học sinh vi 
phạm pháp luật, không có học sinh bị kỉ luật. 

- Trình độ chính trị trong Đảng viên, quần chúng ngày càng nâng cao. 
3. Một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới 
-Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật 

trên cổng thông tin điển tử của nhà trường. 
-Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật hơn nữa trong CB, GV, NV, HS và Cha mẹ học sinh. 



4. Ki6n nghi: Kh6ng c6.

Noi nhQn:
- Phong GDDT;
- T6 Chuy6n m6n
- Luu VT.
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PHỤ LỤC -  HÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT 
(mỗi trang 6 hình) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Băng rôn tuyên truyền Ngày Pháp luật 09-
11 (từ ngày 01/10/2022 đến ngày 

30/11/2022)  
 Học sinh tham dự chuyên đề “Phòng tránh 

xâm hại và bắt cóc trẻ em” 
 

 

Tập thể Hội đồng sư phạm sinh hoạt 
chuyên đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ 

học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19” 
 

 
Các thầy cô được triển khai các nội dung 

PBGDPL vào đầu năm học 2022-2023 
 

Nhà trường phát động Tuần lễ học tập suốt 
đời với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục 
vụ học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19” 
 

 

 
Thạc sĩ Đinh Thị Thu Trang-Nguyên Phó khoa 
Dân vận và công tác xã hội Học viện cán bộ Thành 
phố Hồ Chí Minh tuyên truyền “Luật phòng, 
chống mua bán người” …………. 
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